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TOÀ ÁN NHÂN DÂN                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH KHÁNH HOÀ                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 80/2021/HSPT 

Ngày:  13 - 10 - 2021    

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên toà: Ông Trần Hữu Viên 

Thẩm phán:   n     m   n  T  n                     

   Ông V    n      n     

- Thư ký phiên toà: Bà   n  T   H n  T    – T   ký Tò  án, Toà án 

n ân dân tỉn  K án  Hoà. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà tham gia phiên toà: 
Ông    m B i – Kiểm sát viên. 

 Ngày 13 tháng 10 năm 2021, t i trụ sở Toà án n ân dân tỉn  K án  Hò  

mở p iên toà côn  k  i xét xử p úc t ẩm vụ án   n  sự t ụ lý số 107/2021/TLPT-

HS ngày 29 tháng 7 năm 2021 đối với các b  cáo  ê    c A,   u  n Trun  B và 

Hu n  Văn C do có kháng cáo c   các b  cáo đối với Bản án   n  sự s  t ẩm số 

11/2021/HS-ST ngày 25 tháng 5 năm 2021 c   Tò  án n ân dân  u  n   m  âm, 

tỉn  K án  Hò .   

- Cá   ị  áo có kháng cáo:  

1.  ê    c A, sin  năm 1997 t i K án  Hò ; n i  K KTT và n i c  trú: 

X  D,  u  n   m  âm, tỉn  K án  Hò ; tr n  độ   c vấn: 9/12; n  ề n  i p: 

  o độn  tự do; con ông  ê     E (SN 1971) và bà   u  n T   G (SN 1975); v , 

con:     ; Tiền án, tiền sự: K ôn ; b  cáo b  áp dụn  bi n p áp cấm đi k ỏi n i 

c  trú. B  cáo có m t t i p iên tò . 

2.   u  n Trun  B, sin  năm 2000 t i K án  Hò ; n i  K KTT và n i 

c  trú: X  D,  u  n   m  âm, tỉn  K án  Hò ; tr n  độ   c vấn: 10/12; n  ề 

n  i p:  àm nôn ; con ôn    u  n Trun  H     1975  và bà B i T      c I 

    1975 ; v , con:     ; Tiền án, tiền sự: K ôn ; b  cáo b  áp dụn  bi n p áp 

cấm đi k ỏi n i c  trú. B  cáo có m t t i p iên tò . 

 3. Hu n  Văn C, sin  năm 1995 t i K án  Hò ; n i  K KTT và n i c  

trú: X  D,  u  n   m  âm, tỉn  K án  Hò ; tr n  độ   c vấn: 9/12; n  ề n  i p: 

L o độn  tự do; con ôn  Hu n  K (SN 1964) và bà  oàn T   L (SN 1966 ; v , 

con:     ; Tiền án, tiền sự: K ôn ; b  cáo b  áp dụn  bi n p áp cấm đi k ỏi n i 

c  trú. B  cáo có m t t i p iên tò . 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 



2 

 

T eo các tài li u có tron     s  vụ án và di n biến t i p iên tò , nội dun  

vụ án đ  c tóm tắt n   s u: 

K oản  19  i  30 p út n à  15/6/2020, t i quán  Tr n  lộn 3  c   bà 

  u  n T   Kim M t uộc x  D,  u  n   m  âm có n óm c      n Văn N  Tý 

N ,   m: N, V  Văn N1,  ê    c A,   u  n Trun  B, Hu n  Văn C, V  Văn O, 

  u  n Tiến P và 03 n   i b n c   N  c    r  n ân t ân, l i l c   và n óm c   

Hà T  n  Q,   m: Q,   u  n Văn N, Hà Văn Q1,    T  n  Q2,  ê Hà Q3, 

  u  n   i N và H  Q4 c n  n  i ăn tron  quán. Tron  quá tr n  ăn uốn , Q 

t ấ  n óm Tý N mở n  c b n  lo  kéo côn  suất lớn nên  êu cầu mở n ỏ lo  

n  n  N1 k ôn  đ n  ý, d n đến   i bên mâu t u n n  u. T ấ  căn  t  n , O đi 

r  k ỏi quán, n óm c   Tý N còn l i đ  sử dụn  rự , d o tự t o, câ    ,   ế n ự  

xôn  đến đán  n óm c   Q  â  r  t   n  t c  c o  ê Hà Q3,    T  n  Q2, 

  u  n Văn N và   u  n   i N. B  đán , n óm Q bỏ c    toán lo n, làm v  l , 

    ỏn  bàn   ế n ự  c   c   M. Tron  lúc c    trốn, H  Q4   i đi n t o i c o 

Hà   u  n Y   n  ruột Q) đ   xe ô tô để c ở n ữn  n   i tron  n óm b  t   n  

đi b n  vi n cấp c u.  n  Y điều k iển xe ô tô bán tải  i u  ord   n er, biển số 

79 -172.56 đến quán c   bà M.  ến n i,  n  Y v   b ớc xuốn  xe t   A, B và C 

cầm rự  xôn  đến làm  n  Y  oản  s  vội lên xe ô tô bỏ c    t   v  vào xe mô tô 

 i u  xciter, biển số 79 1-375.30 c   B làm xe mô tô b  v ớn  d ới  ầm xe ô tô. 

T ấ  v  , A, B và C d n  rự  đ p p á xe ô tô, làm     ỏn  toàn bộ k n  c ắn  ió 

p    tr ớc, k n  c ắn  ió cử  tr ớc   i bên,    n  c iếu   u   i bên; móp, lún, 

trầ  x ớc nắp c bo và   i bên t ân xe,... B  21, 22 và 49 đến 61  và c ém  n  Y 

 â  t   n  t c .   u k i c ém  nh Y t   A, B, C và cả n óm bỏ về. Trên đ  n  

đi, A, C ném rự  t i k u vực b i cỏ c n  đ  n  số 7 Tân  in  t uộc t ôn Z, x  D, 

 u  n   m  âm, B ném rự  t i k u vực m  n  t    l i t uộc t ôn Tân   p, x  

D,  u  n   m  âm, còn  n  Y đ  c m i n   i c ở đi cấp c u t i B n  vi n    

k o  tỉn  K án  Hò  

Bản kết lu n đ n   iá tài sản số 22/K  GT  n à  06/8/2020 c   Hội 

đ n  đ n   iá tài sản t   n  xu ên tron  tố tụn    n  sự  u  n   m  âm, kết 

lu n: Giá tr  t i t   i c   xe ô tô n  n  i u  ord   n er màu đỏ, biển số 79C-

172.56 là 108.303.000 đ n  (  t t  m    tám t i   ba t  m    ba  n àn   n  . 

T i Bản kết lu n  iám đ n  p áp   về t   n  t c  số 218/T T n à  

22/7/2020 c   Trun  tâm   áp   tỉn  K án  Hò , kết lu n: T  l  t n t   n  c  

t ể c   Hà   u  n Y là 05 . 

 ối với Hà   u  n Y b  t   n  t c  với t  l  t   n  t t 05 , n à  

14/8/2020 có đ n xin rút  êu cầu k ởi tố, nên k ôn  có c  sở để k ởi tố vụ án 

  n  sự về tội   ố ý  â  t   n  t c  . 

 ối với  ê Hà Q3,   u  n Văn N,    T  n  Q2,   u  n   i N b  

t   n  t c  tron  quá tr n  đán  n  u n  n  t  c ối  iám đ n  t  l  t   n  t t, 

k ôn   êu cầu k ởi tố và k ôn   êu cầu b i t   n  dân sự.  

 ối với    n Văn N và V  Văn N1 k ôn  r  rê, k ôn  xúi  iục và k ôn  

t  m  i  đ p p á xe ô tô c    n  Y nên k ôn  đ  căn c  c  n  min  v i trò đ n  

p  m với  ê    c A,   u  n Trun  B và Hu n  Văn C về tội   ố ý làm    



3 

 

 ỏn  tài sản .    qu n  ản  sát điều tr   ôn   n  u  n   m  âm đ  r  Qu ết 

đ n  xử p  t vi p  m  àn  c  n  đối với    n Văn N, V  Văn N1 và   u  n 

Tiến P về  àn  vi t  m  i  đán  n  u với n óm c   Hà T  n  Q.  

 ối với 03 t  n  niên  c    r  n ân t ân, l i l c   là b n c      n Văn N 

t  m  i  đán  n  u,    qu n điều tr  tiếp tục xác min  làm r , có căn c  s  xử lý 

sau. 

 iên  tài sản c   c   M b  t i t   i 262.000 đ n  do tron  quá tr n    i 

n óm đán  n  u, c   M k ôn   êu cầu nên k ôn  xem xét. 

 ối với c iếc xe mô tô   m     xciter, biển số 79 1-375.30 là tài sản 

c   ôn    u  n Trun  H  c   ruột c   B  b      ỏn    iá tr  t i t   i là  

10.431.000 đ n   do tron  quá tr n  đán  n  u Y l i xe b  v  c  m.  n  H k ôn  

 êu cầu b i t   n  và  àn  vi c   Y c n  k ôn  có dấu  i u tội p  m nên    

qu n  ản  sát điều tr   ôn   n  u  n   m  âm đ  k ôn  k ởi tố điều tr . 

Bản án   n  sự s  t ẩm số 11/2021/HS-ST ngày 25/5/2021 c   Tò  án  

nhân dân  u  n   m  âm, đ  qu ết đ n : Áp dụn  điểm b k oản 2  iều 178; 

điểm b, s k oản 1, k oản 2  iều 51 Bộ lu t H n  sự, xử p  t b  cáo  ê    c A 02 

(Hai) năm t , b  cáo   u  n Trun  B 02 (Hai) năm t , b  cáo Hu n  Văn C 02 

(Hai) năm t  về tội   ố ý làm     ỏn  tài sản .  

Ngoài r , án s  t ẩm còn qu ết đ n  về trác  n i m dân sự, xử lý v t 

c  n , án p   và qu ền k án  cáo t eo qu  đ n . 

   à  26/5/2021, các b  cáo  ê    c A,   u  n Trun  B, Hu n  Văn C 

có đ n k án  cáo xin  iảm n     n  p  t. 

T i p iên tò  p úc t ẩm:  ác b  cáo  ê    c A,   u  n Trun  B, Hu n  

Văn C  iữ n u ên nội dun  k án  cáo; k  i n  n toàn bộ di n biến  àn  vi mà 

các b  cáo đ  t ực  i n n   nội dun  án s  t ẩm và đề n    Hội đ n  xét xử c ấp 

n  n nội dun  k án  cáo c   các b  cáo.  

-   i di n Vi n kiểm sát p át biểu qu n điểm về vi c  iải qu ết vụ án: 

 ấp s  t ẩm xét xử các b  cáo  ê    c A,   u  n Trun  B, Hu n  Văn 

C về tội   ố ý làm     ỏn  tài sản  t eo điểm b k oản 2  iều 178 Bộ lu t H n  

sự là có căn c , đún  tội.  ấp s  t ẩm đ  áp dụn  các t n  tiết  iảm n   trác  

n i m   n  sự t eo qu  đ n  c   p áp lu t đối với các b  cáo và xử p  t b  cáo  ê 

   c A 02 (Hai) năm t , b  cáo   u  n Trun  B 02 (Hai) năm t , b  cáo Hu n  

Văn C 02 (Hai) năm t  là p     p. T i p iên tò  p úc t ẩm, k ôn  còn t n  tiết 

 iảm n   nào k ác để xem xét, đề n    Hội đ n  xét xử k ôn  c ấp n  n k án  

cáo c   các b  cáo  ê    c A,   u  n Trun  B, Hu n  Văn C,  iữ n u ên bản 

án s  t ẩm.  

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

[1]   i k  i n  n c   các b  cáo  ê    c A,   u  n Trun  B và Hu n  

Văn C t i p iên tò  p úc t ẩm p     p với l i k  i c   các b  cáo tron   i i đo n 

điều tr , t i p iên tò  s  t ẩm và các tài li u, c  n  c  k ác có tron     s  vụ án, 
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đ  có đ  c  sở để kết lu n: K oản  19  i  30 p út n à  15/6/2020, t i t ôn Tân 

Sinh  ôn , x  D,  u  n   m  âm, tỉn  K án  Hò , các b  cáo  ê    c A, 

  u  n Trun  B, Hu n  Văn C sử dụn  d o rự  đ p p á làm     ỏng ô tô  i u 

 ord   n er màu đỏ, biển kiểm soát 79C-172.56 c   ôn  Hà   u  n Y,  â  t i t 

  i tr   iá 108.303.000 đ n  (  t t  m    tám t i    a t  m     a n àn   n  . Do 

đó, cấp s  t ẩm xét xử các b  cáo  ê    c A,   u  n Trun  B và Hu n  Văn C 

về tội   ố ý làm     ỏn  tài sản  t eo điểm b k oản 2  iều 178 Bộ lu t H n  sự 

là có căn c , đún  n   i, đún  tội. 

[2]  ấp s  t ẩm đ  áp dụn  đầ  đ  các t n  tiết  iảm n   trác  n i m   n  

sự đối với các b  cáo  ê    c A,   u  n Trun  B và Hu n  Văn C t eo qu  đ n  

c   p áp lu t, xử p  t b  cáo  ê    c A 02 (Hai) năm t , b  cáo   u  n Trun  B 

02 (Hai) năm t , b  cáo Hu n  Văn C 02 (Hai) năm t  là t  n  x n  với t n  

c ất, m c độ c n  n     u quả c    àn  vi p  m tội và n ân t ân c   t n  b  

cáo.  

[3] T i p iên tò  p úc t ẩm, k ôn  còn t n  tiết nào k ác để Hội đ n  xét 

xử xem xét, nên k ôn  có căn c  để c ấp n  n nội dun  k án  cáo c   các b  

cáo.   

[4]  ác qu ết đ n  k ác c   bản án s  t ẩm k ôn  có k án  cáo, k án  

n   , Hội đ n  xét xử k ôn  xem xét. 

 V  các l  trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

  ăn c  vào điểm a k oản 1  iều 355,  iều 356 Bộ lu t Tố tụn    n  sự, 

1. Không c ấp n  n k án  cáo c   các b  cáo  ê    c A,   u  n Trun  B 

và Hu n  Văn C,  iữ n u ên bản án s  t ẩm.    

- Áp dụn  điểm b k oản 2  iều 178; điểm b, s k oản 1, k oản 2  iều 51 

Bộ lu t H n  sự đối với  ê    c A,   u  n Trun  B và Hu n  Văn C,  

 Xử phạt:  

 -  ê    c A 02 (Hai) năm t  về tội   ố ý làm     ỏn  tài sản . T  i   n 

c ấp  àn    n  p  t t  t n  t  n à  bắt t i  àn  án.  

 -   u  n Trun  B 02 (Hai) năm t  về tội   ố ý làm     ỏn  tài sản . T  i 

  n c ấp  àn    n  p  t t  t n  t  n à  bắt t i  àn  án. 

 - Hu n  Văn C 02 (Hai) năm t  về tội   ố ý làm     ỏn  tài sản . T  i 

  n c ấp  àn    n  p  t t  t n  t  n à  bắt t i  àn  án. 

2. Về án p  :  ác b  cáo  ê    c A,   u  n Trun  B và Hu n  Văn C, 

m i b  cáo p ải nộp 200.000 đ n  án p     n  sự p úc t ẩm.   

3.  ác qu ết đ n  k ác c   bản án s  t ẩm k ôn  có k án  cáo, k án  n    

đ  có  i u lực p áp lu t, kể t  n à   ết t  i   n k án  cáo, k án  n   . 

Bản án p úc t ẩm có  i u lực p áp lu t kể t  n à  tu ên án. 
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Nơi nhận:                                                        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM                                                             
- VK  D tỉn  K án  Hò ;                                  THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA      
- TAND  u  n   m Lâm;             

- VKSND, CA  u  n   m  âm; 

-   i cục TH D   u  n   m  âm;  

- B  cáo;  

-   u án văn,    s .   
 Trần Hữu Viên 

 


